
DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2024-2025
ĐẠT TỪ 90 ĐIỂM TRỞ LÊN

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên đề tài SKKN Phân loại
lĩnh vực

Điểm
chấm

1 Ngô Thị Thu Huyền NV nuôi dưỡng Mầm non Sơn Ca Kinh nghiệm hướng dẫn phụ huynh chế biến một số món ăn
cho trẻ cân đối các chất vitamin A, B1, Canxi, sắt

CSND 90

2 Trần Thị Linh Phương Phó hiệu trưởng Mầm non Nguyệt Quế Một số biện pháp chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
trong Trường mầm non Nguyệt Quế

CSND 90

3 Trần Minh Phương Phó Hiệu trưởng Mầm non Ngọc Thụy Một số biện pháp chỉ đạo việc bảo quản, sử dụng hiệu quả đồ
dùng dạy học trong trường mầm non

TCKH 90

4 Nguyễn Thị Bích Huyền Hiệu trưởng Tiểu học Ngọc Lâm Chỉ đạo công tác giáo dục môi trường cho học sinh trường tiểu
học Ngọc Lâm góp phần thực hiện chủ đề năm

Quản lý 90

5 Đặng Thị Thùy Ninh Phó Hiệu trưởng Tiểu học Ngọc Lâm Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số
trong đánh giá học sinh tại trường Tiểu học Ngọc Lâm

Quản lý 91

6 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng Tiểu học Ngọc Thụy
Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt

động thư viện, xây dựng thư viện thành trung tâm học tập của
nhà trường

Quản lý 92

7 Trương Đức Long Giáo viên THCS Ái Mộ Rèn luyện kỹ thuật dẫn bóng trong môn bóng rổ cho học sinh
lớp 7

GDTC 91

8 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên THCS Gia Thụy Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học HĐTN, HN HĐTN 90

9 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên THCS Gia Thụy Giáo dục truyền thống văn hóa, yêu nước, yêu quê hương Long
Biên cho học sinh qua di tích lịch sử Đình Lệ Mật

Lịch sử 95

10 Phùng Văn Dũng Giáo viên THCS Gia Thụy Áp dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích cho đội bóng
rổ trường THCS Gia Thuỵ

GDTC 90

11 Hoàng Thanh Xuân Giáo viên THCS Gia Thụy Ứng dụng phần mềm giao bài, chấm bài trong dạy học môn
Tin học 7

CNTT 95

12 Lê Thị Thu Hoa Hiệu trưởng THCS Ngọc Thụy
Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình

trong chương trình Ngữ văn lớp 8,9 cấp THCS (theo chương
trình Giáo dục phổ thông 2018)

Ngữ văn 95

13 Trần Văn Đô Giáo viên THCS Ngọc Thụy Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn Toán 6
thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

CNTT-Toán 90

14 Ngô Hồng Giang Hiệu trưởng THCS Ngọc Lâm Một số biện pháp chỉ đạo nhà trường ôn luyện cho học sinh
khối 9 đạt kết quả cao trong kì thi vào lớp 10 THPT

Quản lý 93

15 Đỗ Minh Phượng Giáo viên THCS Ngọc Lâm Một số kinh nghiệm trong giảng dạy môn KHTN 6 theo hình
thức bài học STEM.

KHTN 90

16 Vũ Thị Loan Giáo viên THCS Ngọc Lâm Nâng cao hiệu quả việc sử dụng video clip trong dạy học chủ
đề âm thanh môn KHTN lớp 7

KHTN 92

17 Phùng Thị Vui Giáo viên THCS Ngọc Lâm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh
trong công tác chủ nhiệm lớp

Chủ nhiệm 95

18 Trần Phương Thảo Giáo viên THCS Ngọc Lâm Biện pháp sử dụng bài tập tình huống trong dạy học các chủ đề
giáo dục đạo đức môn GDCD lớp 8

GDCD 90

19 Nguyễn Thùy Giao Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt
Một số kinh nghiệm tăng cường hứng thú học môn Khoa học

tự nhiên cho học sinh THCS qua việc kết nối lý thuyết với thực
tiễn

KHTN 93


